
4 

TT Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1549490 - N.Đ.T (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1549491 - N.T.K.P (1991), dịch tễ trở về 
từ Thừa Thiên Huế 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

03 

BN1549492 - N.T.Q (1991), dịch tễ trở về từ 
Thừa Thiên Huế 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán cafe 
Hồng Vân 

Ngày 15/12/2021 

Mua dầu hỏa ở 
cây xăng Cống 

Định 

Ngày 15/12/2021, 
17/12/2021 

Quầy thuốc 
Nguyệt 

Ngày 17/12/2021 

04 

BN1549493 – D.T.T.L (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

05 
BN1549494 – T.C (1930) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bàn Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên 

Đã cách ly 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

06 

BN1549495 - P.Á (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

07 

BN1549496 - T.K.L (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Châu, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

08 

BN1549497 - T.M.P (2003) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Thanh Châu, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

09 

BN1549498 - T.T.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

10 

BN1549499 – P.T (1928) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly 

11 

BN1549500 – P.N.T (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Nghĩa, Duy Xuyên 
- Tạm trú: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Lái xe đường dài tuyến Đà Nẵng – TP.Hồ Chí Minh, sàng lọc 
dương tính tại CSYT 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

12 
BN1549501 – N.T.N (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1549502 – N.X.T (2011), dịch tễ  trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Đám giỗ tại 
nhà 

Ngày 16/12/2021 

14 

BN1549503 – T.T.T.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Đám giỗ tại 
thôn Bà Rén 

Ngày 16/12/2021 

Chợ Bà Rén 
7h đến 8h ngày 

17/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Chợ Nam 
Phước 

9h đến 10h ngày 
18/12/2021 

15 

BN1549504 – T.H (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Phước, Duy Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1549505 – Đ.A.Q (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

17 
BN1549506 – C.P.Q (1975) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

18 
BN1549507 – P.T.T (1940) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

19 
BN1549508 – N.Đ.T (1947) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

20 

BN1549509 – L.T.H (1995), liên quan công 
ty Hòa Phát – Quảng Ngãi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Quý, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đi làm tại Quảng Ngãi rồi về nhà, tiếp xúc những người trong gia 
đình 

21 

BN1549510 – N.T.T (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Tiến, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

22 

BN1549511 – N.C.T (2006), là F1 của 
BN1408278 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Dung, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 12/12/2021 

23 

BN1549512 – N.Đ.H (2006), là F1 của 
BN1408278 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Giang 

Cách ly tập trung từ ngày 12/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

24 

BN1549513 – T.N.A (2006), là F1 của 
BN1408278 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Pà Ting, Tà Bhing, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 12/12/2021 

25 

BN1549514 – T.H.P (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Nguyên, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Quán cafe 
Diễm, thôn Phú 

Mỹ 

7h30 đến 8h30 
ngày 18/12/2021 

26 

BN1549515 – P.T.A (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Quý, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly tại nhà từ ngày 13/12/2021, lấy mẫu lần 2 

27 

BN1549516 – T.T.T.M (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, Vĩnh Điện, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

28 

BN1549517 – N.N.H.H (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

29 
BN1549518 – K.Đ.Q (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện 

Đang điều tra dịch tễ 
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Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

30 

BN1549519 – N.H.H.N (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phong Thử 1, Điện Thọ, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

31 

BN1549520 – N.T.T.Đ (2013), là con 
BN1532257 (công bố ngày 19/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 3/2 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

32 

BN1549521 – N.T.Đ.D (2014), là con 
BN1532257 (công bố ngày 19/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương An Đông, Hương An, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 2/1 trường 
TH Hương An 

Hằng ngày 

33 

BN1549522 – L.T.T (1963), dịch tễ về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 15/12/2021 

34 

BN1549523 – N.Đ.H (1996), liên quan công 
ty Hòa Phát, Quảng Ngãi 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hòa Quán anh Tỉnh Tối 17/12/2021 
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35 

BN1549524 – P.T.T (1988), liên quan công 
ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:Xuân Điền, Tam Phước, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

36 

BN1549525 – Đ.C.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Sửa đồng hồ tại 
524 Phan Chu 

Trinh 
Hằng ngày 

37 

BN1549526 – N.T.H.P (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 9, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán Mục 
Đồng 

Ngày 14/12/2021 

38 

BN1549527 – T.T.P (1982), liên quan công 
ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Trước ngày 
18/12/2021 

39 

BN1549528 – Đ.M.H.H (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

40 

BN1549529 – T.T.S (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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41 

BN1549530 – Đ.T.H.Y (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

42 

BN1549531 – Đ.M.T (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1549532 – N.T.D (1962) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

44 

BN1549533 – T.T.T.H (1988), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh An Bắc, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

Hòa 
Hương 

Hiệu thuốc Đức 
thành 

Ngày 14/12/2021 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 1 

Quán tạp hóa 
đối diện chợ 
ông Nhơn 

Ngày 16/12/2021 

Chợ ông Nhơn: 
mua bún, rau 

sống 
Sáng 19/12/2021 

Tam 
Xuân 2 

Tiệm thuốc 
Quốc Thịnh 

Ngày 18/12/2021 

Điện nước Anh 
Vũ 

Sáng 19/12/2021 
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45 

BN1549534 – N.T.H (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

46 

BN1549535 – V.T.K.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

47 

BN1549536 – N.T.K.D (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

48 

BN1549537 – N.P.H.P (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

49 

BN1549538 – T.V.Đ.T (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình An 
Lớp lớn 1, 
trường mẫu 

giáo Bình An 
Hằng ngày 

50 

BN1549539 – N.V.Q.Đ (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình An 
Lớp lớn 1, 
trường mẫu 

giáo Bình An 
Hằng ngày 

51 
BN1549540 – N.T.S (1985), liên quan công 
ty giày Rieker – Điện Bàn 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Nam, Cẩm Châu, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

52 

BN1549541 – P.T.T.B (1960) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 6, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Siêu thị 
Coopmart 

14h15 đến 14h30 
ngày 18/12/2021 

53 

BN1549542 – Đ.T.S (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chăm sóc F0 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

54 
BN1549543 – P.V.T (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

55 

BN1549544 – N.T.B.T (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

56 

BN1549545 – N.T.T (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

57 

BN1549546 – P.N.B (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Nhà hàng Mục 
Đồng 

Ngày 14/12/2021 

An Sơn Quán Doãn 
Hằng, đường 

Ngày 15/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi Đỗ Thế Chấp 

58 

BN1549547 – N.T.B.N (2004) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

59 

BN1549548 – N.T.T (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

60 
Đại Lộc công bố 10 ca bệnh, đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1549549 đến 

BN1549553, BN1549583, từ BN1549586 đến BN1549588 và BN1549606 

61 

BN1549554 – N.X.H (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Đám giỗ nhà 

N.X.V., Bà Rén 
Ngày 16/12/2021 

62 

BN1549555 – T.T.T (1936) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Đám giỗ nhà 

N.X.V., Bà Rén 
Ngày 16/12/2021 

63 

BN1549556 –  V.T.N.D (1964) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Đám giỗ nhà 

N.X.V., Bà Rén 
Ngày 16/12/2021 

64 
BN1549557 – N.X.D (2012) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Đám giỗ nhà 

N.X.V., Bà Rén 
Ngày 16/12/2021 
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- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

65 

BN1549558 – N.X.T (1961) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Đám giỗ nhà 

N.X.V., Bà Rén 
Ngày 16/12/2021 

66 

BN1549559 – P.V.K (1970), là F1 của 
BN1519793 (công bố ngày 18/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Quế Xuân 

1 
Quán ông 

L.V.C. 
16h ngày 

15/12/2021 

67 

BN1549560 – P.P.B (1966) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà 

68 

BN1549561 – N.C.T (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Tràm Tây, Quế Phú, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà 

69 

BN1549562 – N.Q.T.L (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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70 

BN1549563 – Đ.T.M.H (1989), là vợ  
BN1549562 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

71 

BN1549564 – N.H.T.N (2021), là con  
BN1549562 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

72 
BN1549565 – N.V.V (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Phong, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

73 

BN1549566 – T.M.Đ (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 
Điểm làm căn 
cước công dân 

Ngày 17/12/2021 

74 
BN1549567 – T.G (1952) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Phong, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

75 

BN1549568 – T.M.H (1992), liên quan  
BN1549570 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 
Quán cafe anh 

N.V.Hương 
Ngày 15/12/2021 

và 18/12/2021 
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76 

BN1549569 – B.T.C (1964), là vợ  
BN1549570 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 
Quán cafe anh 

N.V.Hương 
Hằng ngày 

77 
BN1549570 – N.V.H (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

78 

BN1549571 – T.M.H (1996), liên quan  
BN1549570 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 

Quán cafe anh 
N.V.Hương 

Thường xuyên 

Quán bánh bèo 
dưới chợ Đại 

Phong 
Sáng 18/12/2021 

Quán cafe và 
trước UBND 
xã Đại Phong 

Sáng 18/12/2021 

Điểm làm căn 
cước công dân 

Ngày 18/12/2021 

79 

BN1549572 – L.A.H (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tạm trú: Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Làm công trình tại Đà Nẵng, chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

80 
BN1549573 – P.T.S (1993), liên quan  
BN1549570 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 
Quán cafe anh 

N.V.Hương 
Hằng ngày 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đại Minh 
Quán cafe 

Violet 
Sáng hằng ngày 

81 
BN1549574 – N.T.Ý (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Phong, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

82 

BN1549575 – T.Đ.S (1976), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hải, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hiệp 
Quán cafe Anh 
Thư, ngã 3 Đại 

Hiệp 
Sáng hằng ngày 

83 

BN1549576 – T.Đ.P (1998), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hải, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi làm tại Đà Nẵng rồi về, chỉ tiếp xúc những người cụ 
thể 

84 

BN1549577 – N.T.Q.T (1966), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hiệp 

Chợ Đại Hiệp: 
quầy cá chị Bi, 

rau chị Vân 
Hằng ngày 

Tạp hóa chị 
Trang 

Hằng ngày 

85 

BN1549578 – V.M.H (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bàn Tân, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tạm trú: Điện Nam Đông, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đông 

Lớp nghề 46G, 
trường Cao 
đẳng nghề 

Quảng Nam 

Hằng ngày 

Phòng B1 Ký 
túc xá trường 

CĐ nghề 
Hằng ngày 
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Quảng Nam 

Quán cơm 
trước trường 

cao đẳng nghề 

Thường xuyên: 
buổi trưa và tối 

Xe bus Đại Lộc – Tam Kỳ từ nhà đến 
trường 

11h55 ngày 
12/12/2021 

Xe bus Tam Kỳ - Đại Lộc từ trường 
về nhà 

12h ngày 
18/12/2021 

86 

BN1549579 – N.Đ.H (1983), là F1 của 
BN1519779 (công bố ngày 18/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán cafe 234 
Nguyễn Tất 
Thành, mua  

bánh mì trước 
nhà văn hóa 

huyện 

Hằng ngày 

87 

BN1549580 – N.Đ.L.T (2002), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Sân bóng Chiến 
Sỹ 

16h30 ngày 
15/12/2021 

Quán cafe 
Milano, ngã 4 

Ái Nghĩa 
Sáng 17/12/2021 

88 

BN1549581 – N.T.K.T (1986), là vợ  
BN1549579 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Chợ Nghĩa 
Trung 

Trước ngày 
18/12/2021 

Siêu thị Miền 
Trung 

17h30 đến 18h 
hằng ngày 

89 
BN1549582 – P.T.N.A (1952), là mẹ  
BN1549579 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

90 

BN1549584 – N.Đ.T (1974), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán cafef ông 
Mười đối diện 
trường Huỳnh 

Ngọc Huệ 

Sáng hằng ngày 

91 

BN1549585 – P.V.H (1968), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày chỉ đi làm tại Đà Nẵng rồi về nhà 

92 

BN1549589 – T.Đ.T (1966) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán cafe 234 
Nguyễn Tất 

Thành 
Hằng ngày 

Đám giỗ tại 
nhà BN 

Ngày 16/12/2021 

93 

BN1549590 – P.T.T (1963) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Chợ Ái Nghĩa: 
mua rau chị 

Thu, hàng thịt, 
cá 

Hằng ngày 

94 

BN1549591 – P.V.C (1965) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi làm đồng rồi về 
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95 

BN1549592 – L.T.C.L (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi làm tại Đà Nẵng rồi về, tiếp xúc người trong gia đình 

96 

BN1549593 – B.T.D (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán cafe và 
tạp hóa tại nhà, 
đường Nguyễn 

Tất Thành 

Hằng ngày 

97 

BN1549594 – N.Đ.T (1980), liên quan  
BN1549579 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Sân bóng Chiến 

Sỹ 

Chiều các ngày 
13/12/2021 và 

ngày 15/12/2021 

98 

BN1549595 – P.B (1950), liên quan 
BN1549576 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

99 

BN1549596 – P.V.B (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Hiệp 
Xưởng cưa anh 

Quang, thôn 
Phú Mỹ 

Hằng ngày 

Ái Nghĩa 
Quán cafe 234 

Nguyễn Tất 
Thành 

6h hằng ngày 

100 
BN1549597 – N.T.H (1980), là vợ BN phan 
v bảo và có dịch tễ buôn bán tại Chợ Cồn – 
Đà Nẵng 

Buôn bán tại chợ Cồn – Đà Nẵng, chỉ đi làm rồi về, không tiếp xúc 
với ai 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

101 

BN1549598 – P.T.B.S (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

102 

BN1549599 – L.T.T.V (1993), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Tây, Hòa Thuận, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty  
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

103 

BN1549600 – H.T.B (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Va, Sông Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3 

104 

BN1549601 – L.T.M (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

105 

BN1549602 – N.Đ.T.M (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Tiến, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 
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106 

BN1549603 – H.T.Q.N (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

107 

BN1549604 – H.T.H (1964) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

108 

BN1549605 – P.T.V (1959) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

109 

BN1549607 – L.C.M (1960) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 6, An Xuân, Tam Kỳ  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Điều trị tại 

bệnh viện Đa 
khoa tỉnh 

Từ ngày 
07/12/2021 đến 

nay 

110 

BN1549608 – N.T.N (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 4, Tiên Lập, Tiên Phước  
- Tạm trú: Tam Ngọc, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Chạy thận nhân 
tạo, bệnh viện 
đa khoa tỉnh 

Hằng ngày 

111 

BN1549609 – L.T.N (1950) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Krong Bông – Đăk Lắk  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 
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112 

BN1549610 – Đ.T.Q.T (2004) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Krong Bông – Đăk Lắk  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

113 

BN1549611 – N.T.M (1932) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Hương, Bình Quý, Thăng Bình  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Khoa Nội thận, 
bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khoảng 3 tuần 
nay 

114 

BN1549612 – Đ.T.H (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Kot, Bắc Trà My  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Khoa Thận nội 
tiết, bệnh viện 
Đa khoa tỉnh 

Từ ngày 
27/11/2021 đến 

nay 

115 

BN1549613 – Đ.T.M (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Chuyền ST90, 
công ty giày 

Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 

116 

BN1549614 – N.T.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lang Châu Bắc, Duy Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Chuyền ST100, 
công ty giày 

Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 

117 

BN1549615 – H.T.M (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Chuyền ST100, 
công ty giày 

Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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BN1549616 – N.T.M (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Xưởng F, 
VORR 26 công 
ty giày Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 
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BN1549617 – T.T.T.H (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Bàng, Cẩm An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Xưởng F, 
VORR 26 công 
ty giày Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 

Hội An Thanh Hà 
Lớp tiếng anh 

thầy Long 

19h15 đến 19h45 
các ngày 

13/12/2021 và 
15/12/2021 
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BN1549618 – B.T.H (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 2A, Điện Nam Bắc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

ZU 11, công ty 
giày Rieker 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021 




